
Phụ lục 

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG BÁN THANH LÝ  

CỦA SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SATTP ngày       /8/2025 của Sở An toàn thực phẩm) 

   

STT 
Tên TSCĐ và công cụ, 

dụng cụ 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 

 Đơn giá  

 

 Thành 

tiền  
Lý do thanh lý Ghi chú 

I Máy móc, thiết bị 

1 

Máy phát điện - 

102.000.000 - 2010 - CC 

Trồng trọt & BVTV 

2017 Chiếc 1 9.500.000 9.500.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

2 

Hệ thống camera - 

19.993.050 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Chiếc 1 100.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

3 

Kệ treo tường ván 1,7m - 

19.272.000 - 2014 - CC 

ATVSTP 

2017 Chiếc 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

4 

Máy lạnh Daikin - 

18.700.000 - 2014 - CC 

ATVSTP 

2017 Chiếc 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

5 

Máy lạnh Daikin 50HV - 

17.000.000 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Chiếc 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

6 

Máy lạnh Daikin 50HV - 

19.800.000 - 2014 - CC 

ATVSTP 

2017 Chiếc 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

7 

Máy lạnh Toshiba 2 Hp - 

19.800.000  - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Chiếc 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

8 

Máy lạnh Toshiba 2.0Hp 

- 19.800.000  - 2015 - 

CC ATVSTP 

2017 Chiếc 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

9 

Máy vi tính i5 2400 - 

15.180.000 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Bộ 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

10 

Máy vi tính i5 2400 - 

15.180.000 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Bộ 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

11 

Máy vi tính i5 2400 - 

15.180.000 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Bộ 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

12 

Máy vi tính i5 2400s - 

15.180.000 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Bộ 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 



2 
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13 

Quầy tiếp dân - 

20.020.000 - 2016 - CC 

ATVSTP 

2017 Bộ 1 100.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

II Công cụ, dụng cụ tin học, thông tin truyền thông 

1 

CPU (công tác truyền 

thông) - 14.960.000 - 

2015 - CC ATVSTP 

2017 Cái 1 100.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

2 
Điện thoại bàn - 498.500 

- 2014 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 5.000 5.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

3 
Máy fax Brother FAX-

2840 - 2018 
2018 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

4 
Máy fax Brother FAX-

2840 - 2018 
2018 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

5 
Máy ghi âm Sony ICD-

TX650 - 2018 
2018 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

6 

Máy in 1150 - 5.622.750 

- 2004 - CC Trồng trọt & 

BVTV 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

7 

Máy in 1200 - 6.008.500 

- 2002 - P.QLCL NLS & 

TS 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

8 

Máy in Canon 2900 - 

2.700.000 - 2012 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

9 
Máy in Canon 3300 - 0 - 

2011 - CC ATVSTP 
2017 Cái 2 50.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

10 
Máy in Canon 3300 - 0 - 

2013 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

11 
Máy in Canon 3300 - 0 - 

2014 - CC ATVSTP 
2017 Cái 2 50.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

12 
Máy in Canon 3300 - 0 - 

2014 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

13 
Máy in Canon 3300 - 0 - 

2014 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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14 

Máy in Canon 3300 - 

4.050.000 - 2015 - CC 

VSATTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

15 

Máy in Canon 3300 - 

4.086.500 - 2014 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

16 

Máy in Canon 3300 - 

4.086.500 - 2014 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

17 

Máy in Canon 3300 - 

4.086.500 - 2014 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

18 

Máy in Canon 3300 - 

4.500.000 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

19 

Máy in Canon MF 4890 - 

17.490.000 - 2014 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

20 

Máy in HP 1160 - 

4.910.500 - 2008 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

21 

Máy in HP 2015 - 

6.450.000 - 2008 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

22 

Máy in HP 402D - 

5.900.000 - 2016 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

23 

Máy in HP 402D - 

5.900.000 - 2016 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

24 

Máy in Jet P1005 - 

3.630.000 - 2010 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

25 

Máy in P1102 - 

3.630.000 - 2010 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

26 

Máy quay phim Canon 

HFR16 - 14.900.002 - 

2010 - CC Thủy sản 

2017 Cái 1 100.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

27 

Máy quay phim HF 

R26E - 15.500.000 - 

2011 - CC ATVSTP 

2017 Cái 1 100.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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28 

Máy scan Plustek S400 - 

3.036.000 - 2014 - CC 

Trồng trọt & BVTV 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

29 
Máy vi tính - 10.395.000 

- 2014 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

30 
Máy vi tính - 6.470.100 - 

2005 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

31 
Máy vi tính - 6.510.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

32 
Máy vi tính - 6.510.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

33 
Máy vi tính - 6.510.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

34 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

35 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

36 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

37 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

38 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

39 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

40 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

41 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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42 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

43 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

44 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

45 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

46 
Máy vi tính - 6.585.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

47 
Máy vi tính - 6.700.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

48 
Máy vi tính - 6.700.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

49 
Máy vi tính - 6.700.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

50 
Máy vi tính - 6.700.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

51 
Máy vi tính - 6.700.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

52 
Máy vi tính - 6.700.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

53 
Máy vi tính - 6.700.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

54 
Máy vi tính - 6.700.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

55 
Máy vi tính - 6.700.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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STT 
Tên TSCĐ và công cụ, 

dụng cụ 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 

 Đơn giá  

 

 Thành 

tiền  
Lý do thanh lý Ghi chú 

56 
Máy vi tính - 6.700.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

57 
Máy vi tính - 6.700.000 - 

2009 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

58 
Máy vi tính - 6.794.200 - 

2008 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

59 

Máy vi tính - 7.700.000 - 

2013 - CC Trồng trọt & 

BVTV 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

60 
Máy vi tính - 7.953.000 - 

2010 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

61 
Máy vi tính - 7.953.000 - 

2010 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

62 
Máy vi tính - 7.990.000 - 

2010 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

63 
Máy vi tính - 7.990.000 - 

2010 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

64 
Máy vi tính - 8.019.000 - 

2012 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

65 
Máy vi tính - 8.019.000 - 

2012 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

66 
Máy vi tính - 8.019.000 - 

2012 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

67 
Máy vi tính - 8.265.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

68 
Máy vi tính - 8.265.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

69 
Máy vi tính - 8.265.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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70 
Máy vi tính - 8.265.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

71 
Máy vi tính - 8.265.600 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

72 

Máy vi tính - 8.613.000 - 

2010 - CC Trồng trọt & 

BVTV 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

73 
Máy vi tính - 9.985.200 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

74 
Máy vi tính - 9.985.200 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

75 
Máy vi tính - 9.985.200 - 

2006 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

76 

Máy vi tính Celeron 

(SYT) - 0 - 2006 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

77 

Máy vi tính CMS X 

(SYT) - 0 - 2008 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 2 50.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

78 

Máy vi tính Dual Core 

G3460 - 12.155.000 - 

2016 - P.QLCL NLS & 

TS 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

79 

Máy vi tính i3-4160 - 

9.550.000 - 2016 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

80 

Máy vi tính i3-4160 - 

9.550.000 - 2016 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 3 50.000 150.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

81 

Máy vi tính i3-4160 - 

9.550.000 - 2016 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 5 50.000 250.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

82 

Máy vi tính i3-4160 - 

9.550.000 - 2016 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

83 

Máy vi tính i3-4160 - 

9.550.000 - 2016 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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STT 
Tên TSCĐ và công cụ, 

dụng cụ 
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đưa vào 

sử dụng 
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 Thành 

tiền  
Lý do thanh lý Ghi chú 

84 

Máy vi tính i3-4160 - 

9.550.000 - 2016 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

85 

Máy vi tính i3-4160 - 

9.550.000 - 2016 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

86 

Máy vi tính i5-4440 - 

9.549.999 - 2016 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

87 

Máy vi tính i5-4590 - 

13.820.453 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

88 

Máy vi tính i5-4590 - 

13.820.453 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

89 

Máy vi tính i5-4590 - 

13.820.453 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 2 50.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

90 

Máy vi tính i5-4590 - 

13.820.453 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

91 

Máy vi tính i5-4590 - 

13.820.454 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 5 50.000 250.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

92 

Máy vi tính i5-4590 - 

13.874.999 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 3 50.000 150.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

93 

Máy vi tính i5-4590 - 

13.875.000 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

94 

Máy vi tính i5-4590 - 

13.875.001 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

95 

Máy vi tính Intel G630 - 

8.019.000 - 2012 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

96 

Máy vi tính PV 2134X - 

7.880.004 - 2014 - CC 

Trồng trọt & BVTV 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

97 
Máy vi tính T&H (SYT) 

- 0 - 2007 - CC ATVSTP 
2017 Cái 2 50.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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STT 
Tên TSCĐ và công cụ, 

dụng cụ 
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đưa vào 

sử dụng 
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Lý do thanh lý Ghi chú 

98 

Màn hình vi tính 17' - 

2.143.900 - 2014 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

99 

Màn hình vi tính 17' - 

2.143.900 - 2014 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

100 

Màn hình vi tính 17' - 

2.143.900 - 2014 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

101 

Màn hình vi tính 17' - 

2.143.900 - 2014 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

102 

Màn hình vi tính 17' - 

2.143.900 - 2014 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

103 

Màn hình vi tính 17' - 

2.178.000 - 2013 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

104 

Màn hình vi tính 17' - 

2.178.000 - 2013 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

105 

Màn hình vi tính 17' - 

2.250.000 - 2012 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

106 

Màn hình vi tính 17' - 

2.250.000 - 2012 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

107 

Màn hình vi tính Philip 

17S1- 2.178.000 - 2013 - 

CC Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

108 

Màn hình vi tính Philip 

17S1- 2.178.000 - 2013 - 

CC Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

109 

Màn hình vi tính 

Samsung 17' - 1.744.050 

- 2008 - CC Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

110 
Ổ cứng Adata 2TB 

HC660 - 2017 
2017 Cái 1 10.000 10.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

111 
Ổ cứng Adata 2TB 

HC660 - 2017 
2017 Cái 1 10.000 10.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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STT 
Tên TSCĐ và công cụ, 

dụng cụ 
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đưa vào 

sử dụng 
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 Thành 
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Lý do thanh lý Ghi chú 

112 
Switch - 0 - 2011 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 2 30.000 60.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

113 

Switch Cisco ESW - 

3.966.666 - 2011 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

III Công cụ, dụng cụ văn phòng 

1 
Bàn họp màu xanh - 0 - 

2002 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

2 

Bàn họp ovan 2,2m - 

2.640.000 - 2013 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 40.000 40.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

3 

Bàn làm việc 1,2m - 

990.000 - 2013 - CC Thú 

y TP 

2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

4 

Bàn làm việc 1,4m - 

1.375.000 - 2013 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 2 30.000 60.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

5 

Bàn làm việc 1m - 

990.000 - 2013 - CC Thú 

y TP 

2017 Cái 3 20.000 60.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

6 
Bàn làm việc vách ngăn - 

0 - 2013 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

7 

Bàn làm việc ván màu 

kem - 2.145.000 - 2010 - 

CC ATVSTP 

2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

8 

Bàn làm việc ván màu 

kem - 2.145.000 - 2010 - 

CC ATVSTP 

2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

9 

Bộ lưu điện UPS Santak 

1000TG - 2.970.000 - 

2015 - CC Trồng trọt & 

BVTV 

2017 Cái 1 100.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

10 Cặp đựng tài liệu - 2018 2018 Cái 5 5.000 25.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

11 
Ghế chân quỳ - 295.000 - 

2007 - CC Thú y TP 
2017 Cái 7 10.000 70.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

12 
Ghế hội trường - 0 - 0 - 

CC ATVSTP 
2017 Cái 276 5.000 1.380.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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13 
Ghế hội trường - 0 - 0 - 

CC ATVSTP 
2017 Cái 21 10.000 210.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

14 
Ghế hội trường - 0 - 

2013 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 10.000 10.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

15 
Ghế hội trường - 0 - 

2014 - CC ATVSTP 
2017 Cái 5 10.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

16 
Ghế inox - 140.000 - 

2010 - CC Thú y TP 
2017 Cái 5 10.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

17 
Ghế inox - 176.000 - 

2011 - CC Thú y TP 
2017 Cái 4 10.000 40.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

18 

Ghế nhựa cao Duy Tân - 

97.000 - 2012 - CC Thú 

y TP 

2017 Cái 9 10.000 90.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

19 Ghế nhựa PP - 2018 2018 Cái 9 10.000 90.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

20 Ghế nhựa PP - 2018 2018 Cái 9 10.000 90.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

21 
Ghế quầy - 0 - 2014 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 3 10.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

22 

Ghế tay dựa Hòa Phát - 

638.000 - 2013 - CC Thú 

y TP 

2017 Cái 1 15.000 15.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

23 

Ghế tay dựa lớn Hòa 

Phát - 1.540.000 - 2013 - 

CC Thú y TP 

2017 Cái 2 15.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

24 
Ghế xếp sắt - 319.000 - 

2013 - CC Thú y TP 
2017 Cái 15 10.000 150.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

25 
Ghế xoay - 0 - 0 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 3 10.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

26 
Ghế xoay - 0 - 0 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 1 10.000 10.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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27 
Ghế xoay - 0 - 0 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 30 10.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

28 
Ghế xoay - 0 - 2009 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 1 10.000 10.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

29 
Ghế xoay - 0 - 2010 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 3 10.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

30 
Ghế xoay - 0 - 2010 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

31 
Ghế xoay - 0 - 2010 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 1 10.000 10.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

32 
Ghế xoay - 0 - 2010 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 15 10.000 150.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

33 
Ghế xoay - 0 - 2010 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

34 
Ghế xoay - 0 - 2010 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

35 
Ghế xoay - 0 - 2010 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 1 10.000 10.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

36 
Ghế xoay - 980.100 - 

2014 - CC ATVSTP 
2017 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

37 
Ghế xoay (chân nhựa) - 

2018 
2018 Cái 3 10.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

38 
Ghế xoay (chân nhựa) - 

2018 
2018 Cái 16 10.000 160.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

39 
Ghế xoay (chân nhựa) - 

2018 
2018 Cái 3 10.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

40 
Ghế xoay (chân nhựa) - 

2018 
2018 Cái 3 10.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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41 
Ghế xoay (chân nhựa) - 

2018 
2018 Cái 3 10.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

42 
Ghế xoay (chân nhựa) - 

2018 
2018 Cái 7 10.000 70.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

43 
Ghế xoay (chân nhựa) - 

2018 
2018 Cái 3 10.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

44 
Ghế xoay (chân nhựa) - 

2018 
2018 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

45 
Ghế xoay (chân thép) - 

2018 
2018 Cái 1 10.000 10.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

46 

Ghế xoay có tay - 

2.800.600 - 2014 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 10.000 10.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

47 

Ghế xoay GL105H - 

946.000 - 2013 - CC Thú 

y TP 

2017 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

48 

Ghế xoay GL106 - 

825.000 - 2014 - CC Thú 

y TP 

2017 Cái 3 10.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

49 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 19 10.000 190.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

50 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

51 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

52 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 9 10.000 90.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

53 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 18 10.000 180.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

54 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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55 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 14 10.000 140.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

56 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

57 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

58 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 1 10.000 10.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

59 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 5 10.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

60 
Ghế xoay HP_GL101B 

(chân sắt) - 2018 
2018 Cái 2 10.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

61 
Ghế xoay HP_SG704 

(simili đen) - 2020 
2020 Cái 1 10.000 10.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

62 

Ghế xoay không tay - 

401.500 - 2007 - CC 

Trồng trọt & BVTV 

2017 Cái 4 10.000 40.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

63 
Kệ đôi - 0 - 2016 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 1 15.000 15.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

64 
Kệ hồ sơ đôi - 0 - 2015 - 

CC ATVSTP 
2017 Cái 1 15.000 15.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

65 
Kệ hồ sơ đôi - 4.840.000 

- 2010 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 15.000 15.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

66 
Kệ hồ sơ đôi - 4.840.000 

- 2010 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 15.000 15.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

67 
Kệ hồ sơ đôi - 4.840.000 

- 2010 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 15.000 15.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

68 
Kệ hồ sơ đơn - 0 - 2012 - 

CC ATVSTP 
2017 Cái 1 15.000 15.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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STT 
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Lý do thanh lý Ghi chú 

69 
Kệ hồ sơ đơn - 3.960.000 

- 2010 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 15.000 15.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

70 

Màn chiếu, máy chiếu - 

34.534.500 - 0 - 

UBMTTQ 

2019 Cái 1 150.000 150.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

71 

Máy bơm nước - 

2.850.000 - 2015 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 100.000 100.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

72 

Máy chấm công vân tay - 

7.150.000 - 2015 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

73 

Máy chiếu Canon 

LV7385, màn hình - 

50.600.000 - 2011 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 250.000 250.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

74 
Máy ghi âm Sony ICD-

TX650 - 2018 
2018 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

75 
Máy hủy giấy Silicon 

PS-650C - 2017 
2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

76 

Máy in Canon 3300 - 

4.086.500 - 2014 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

77 
Máy lạnh - 12.978.334 - 

0 - UBMTTQ 
2019 Cái 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

78 
Máy lạnh - 25.956.666 - 

0 - UBMTTQ 
2019 Cái 2 300.000 600.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

79 
Máy lạnh LG - 0 - 1999 - 

CC ATVSTP 
2017 Cái 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

80 
Máy lạnh Panasonic - 0 - 

2009 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

81 
Máy lạnh Sanyo - 0 - 

1995 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

82 
Máy lạnh Toshiba 1 Hp - 

0  - 2009 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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83 
Máy lạnh Toshiba 1 Hp - 

0  - 2009 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

84 

Máy lạnh Toshiba 1,5 Hp 

- 0  - 2009 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

85 
Máy lạnh Toshiba 2 Hp - 

0  - 2009 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

86 
Máy lạnh Toshiba 2 Hp - 

0  - 2009 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

87 
Máy lạnh Toshiba 2 Hp - 

0  - 2009 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

88 
Máy lạnh Toshiba 2 Hp - 

0  - 2009 - CC ATVSTP 
2017 Cái 2 300.000 600.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

89 
Máy lạnh Toshiba 2 Hp - 

0  - 2009 - CC ATVSTP 
2017 Cái 3 300.000 900.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

90 
Máy lạnh Toshiba 2 Hp - 

0  - 2009 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 300.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

91 

Ổn áp Sutudo - 

1.883.323 - 2001 - CC 

Trồng trọt & BVTV 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

92 

Quạt đảo Asia - 368.500 

- 2009 - CC Trồng trọt & 

BVTV 

2017 Cái 2 20.000 40.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

93 
Quạt đứng - 450.000 - 

2016 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

94 
Quạt treo - 280.000 - 

2012 - CC Thú y TP 
2017 Cái 3 15.000 45.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

95 

Quạt treo tường - 

380.000 - 2016 - CC Thú 

y TP 

2017 Cái 1 15.000 15.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

96 
Quạt treo tường Lifan 

TE-1689 - 2018 
2018 Cái 2 15.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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97 
Switch - 0 - 2014 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

98 
Tủ 18 ngăn - 4.070.000 - 

2008 - CC Thú y TP 
2017 Cái 1 40.000 40.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

99 
Tủ cá nhân - 0 - 0 - CC 

Thủy sản 
2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

100 
Tủ cá nhân gỗ (màu kem, 

0,4x0,48x0,59) - 2018 
2018 Cái 3 10.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

101 
Tủ cá nhân gỗ (màu kem, 

0,4x0,48x0,59) - 2018 
2018 Cái 20 15.000 300.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

102 
Tủ cá nhân gỗ (màu kem, 

0,4x0,48x0,59) - 2018 
2018 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

103 
Tủ cá nhân gỗ (màu kem, 

0,4x0,48x0,59) - 2018 
2018 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

104 

Tủ cá nhân gỗ (màu vân 

gỗ sáng, 0,4x0,48x0,59) - 

2018 

2018 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

105 

Tủ Cat118G/118-21D - 

3.872.000 - 2007 - CC 

Trồng trọt & BVTV 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

106 

Tủ chứa dụng cụ (nhôm 

kính 1,8x2x0,4) - 0 - 0 - 

CC Trồng trọt & BVTV 

2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

107 
Tủ di động 3 ngăn - 0 - 

2010 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

108 

Tủ di động 3 ngăn - 

1.100.000 - 2010 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

109 
Tủ gỗ không kính - 0 - 0 

- CC ATVSTP 
2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

110 

Tủ hồ sơ 2 cánh 

(1,9x0,9x0,4)- 1.800.000 

- 2012 - CC Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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111 

Tủ hồ sơ CAT08G - 

2.860.000 - 2014 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 4 10.000 40.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

112 
Tủ hồ sơ gỗ kiếng - 0 - 

2010 - CC ATVSTP 
2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

113 

Tủ hồ sơ kiếng lùa 

(1,2x0,4x2,06) - 

1.050.000 - 2003 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

114 

Tủ hồ sơ kiếng lùa 

CAT08G - 3.025.000 - 

2016 - CC Thú y TP 

2017 Cái 2 30.000 60.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

115 

Tủ hồ sơ nâu (3 cánh 

kiếng 1 cánh gỗ) - 

6.400.000 - 2010 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

116 
Tủ hồ sơ sắt (màu xám, 

1x0,45x1,83) - 2018 
2018 Cái 2 30.000 60.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

117 
Tủ hồ sơ sắt (màu xám, 

1x0,45x1,83) - 2018 
2018 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

118 
Tủ hồ sơ ván gỗ - 0 - 

2013 - CC ATVSTP 
2017 Cái 2 20.000 40.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

119 

Tủ hồ sơ ván màu kem (2 

cánh kính 1 cánh gỗ) - 0 

- 0 - CC ATVSTP 

2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

120 

Tủ hồ sơ ván màu kem (2 

cánh kính 1 cánh gỗ) - 

4.500.000 - 2010 - CC 

ATVSTP 

2017 Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

121 

Tủ kính treo tường 

(1,2x1) - 770.880 - 2014 

- CC Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

122 

Tủ kính treo tường 

(2,83x0,75) - 1.363.494 - 

2014 - CC Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

123 
Tủ lạnh - 0 - 2010 - CC 

ATVSTP 
2017 Cái 1 80.000 80.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

124 

Tủ nhôm kính 

(1,6x0,45x2,2) - 

2.800.000 - 2005 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 50.000 50.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 
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125 
Tủ sắt - 1.050.000 - 2001 

- CC Thú y TP 
2017 Cái 1 40.000 40.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

126 

Tủ sắt 12 ngăn - 

3.465.000 - 2013 - CC 

Thú y TP 

2017 Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

127 
Tủ sắt 1m - 2.530.000 - 

2013 - CC Thú y TP 
2017 Cái 2 30.000 60.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

128 
Tủ tài liệu - 2.035.000 - 

2007 - CC Thú y TP 
2017 Cái 2 20.000 40.000 

Hết khấu hao, 

hư hỏng, không 

sử dụng được 

 

TỔNG CỘNG 
  

824 23.640.000 30.050.000   

Giá trị thanh lý khởi điểm: 30.050.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu không trăm năm mươi ngàn đồng). 
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